Chương 3: MỘT SỐ LOẠI XƠ SỢI DỆT

I. Xơ thiên nhiên
1.Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc thực vật
2. Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc động vật
2.1. Len
2.1.1. Nguồn gốc
Len là loại xơ có nguồn gốc từ động vật đầu tiên sử dụng làm quần áo. Len có nguồn gốc từ nhiều loại động vật có lông, tuy nhiên khi nhắc đến len người ta thường nhắc đến cừu do tỷ trọng chiếm đại đa số
· Len cừu chiếm 96 -97% có các giống như Merino, Lincohn…
· Len dê chiếm 2% có các giống như Cashmere, angora
· Len lạc đà chiếm 1% có các giống như Llama, Alpaca, Vicuna
· Len khác từ thỏ, chồn, cáo, sóc….chiếm tỷ lệ rất thấp
2.1.2. Sản xuất 
Hầu hết cừu được xén lông 1 năm 1 lần vào đầu mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Len có thể được xén trực tiếp từ cừu sống hoặc lấy sau khi giết mổ, tuy nhiên len xén từ cừu sống chất lượng tốt hơn cừu sau khi đã giết mổ
Gần đây họ đã dùng hóa chất làm cho lông cừu rụng, loại lông này dài và it bị hư hại hơn lông xén. 
Lông được xén nguyên bộ, cuôn lại, đóng gói vào túi và mang đi bán, việc phân loại len làm luôn khi còn nguyên bộ, yếu tố quyết định việc phân loại len là độ dài, đường kính, tuổi cừu, màu sắc và điều kiện nuôi. Người ta phân loại len thành:
· Len mịn: là lông tơ có đường kính đồng nhất
· Len nửa mịn: gồm lông tơ và lông nhỡ đồng nhất
· Len nửa thô: gồm lông tơ, lông nhỡ và một phần nhỏ lông kích thước không đồng nhất
· Len thô: là loại len hỗn hợp lông tơ, lông nhỡ, lông chết
Quá trình sản xuất sợi len gồm công đoạn:
· Xén lông: phần tốt nhất từ vai đến hai bên hông
· Phân loại: phân loại xơ theo độ mảnh, chiều dài, màu sắc…
· Làm sạch: Loại bỏ tạp chất
· Chải thô
· Chải kĩ
· Kéo sợi 
· Xe sợi
2.1.3. Cấu trúc
· Cấu tạo của xơ len phụ thuộc vào từng loại lông. Lông cừu tốt chỉ có hai lớp đó là vảy và lớp xơ đặc. Trong các loại lông cừu khác, ngoài hai lớp trên ở giữa lông còn có lõi liên tục hoặc đứt đoạn.
· Bề mặt xơ gồm các lớp tế bào xếp chồng lên nhau gọi là lướp vảy. Lớp vảy bao quanh bên ngoài thân lông và bảo vệ cho lớp xơ đặc bên trong. Lớp vảy ảnh hưởng đến sự liên kết giữa các xơ, do các tế bào keratin hình dẹt mỏng một phần nhô ra ngoài, một phần nằm trong thân lông tạo thành.
· Lớp sừng: là hợp chất giống sáp phủ lên lớp vảy với vô số lỗ chân lông, có tính mao dẫn dễ dàng loại bỏ trong quá trình sử dụng
· Lớp xơ đặc nằm sát dưới lớp vảy gồm các tế bào con hình thành nên các bó sợi nằm dọc, giữa các tế bào có những khoảng cách trống, vì thế tạo cho xơ len có tính giữ nhiệt tốt.
· Lớp lõi trong cùng của xơ gồm các tế bào keratin hình ống sắp xếp lỏng lẻo và giữa chúng có khoảng trống chứa đầy không khí.
· Thành phần chính trong tế bào xơ len:
· Keratin :chiếm 90 -93%có dạng hình xoắn ốc gồm các amino acid
· Nonkeratin: là thành phần phụ trong xơ len như mỡ, sáp…cần được làm sạch để nâng cao phẩm chất cho xơ len.
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· Xơ len không bền nhưng do xơ len có cấu trúc dài, săn, có vảy giúp dính kết các sợi lại với nhau làm tăng độ bền của sợi len. Độ bền len thấp do mức độ  tinh thể và độ định hướng thấp và tương đối ít các liên kết hydro. Tuy nhiên độ kém bền của len được bù lại bởi độ giãn và độ đàn hồi
· Xơ len có thể hấp thu lượng nước lớn, nước xâm nhập vào vùng vô định hình, bị hút bởi các liên kết peptide và muối. Độ hút nước thực tế của len rất cao, hàm ẩm khoảng 13-15%, có thể hấp thụ 30-35% hơi nước khi ở khối lượng khô
· Trong môi trường hơi nước 100oC độ bền xơ len giảm đáng kể phụ thuộc vào thời gian tác dụng
· Ở nhiệt độ 130-140oC trong thời gian ngắn tính chất của len không bị thay đổi. Nhưng nếu sấy ở nhiệt độ 80-100oC trong thời gian dài thì xơ sẽ cứng giòn, giảm độ bền, độ giãn, giảm màu sắc
· Ở nhiệt độ 170-200oC len bị phá hủy
· Tương tự như tơ tằm độ bền của len giảm không đáng kể dưới tác dụng của acid vô cơ yếu và acid hữu cơ có nồng độ trung bình. Nếu tăng nông độ acid và nhiệt độ dung dịch thì xơ len mới bị phá hủy
· Len dễ bị phá hủy trong môi trường kiềm mức độ phá hủy tùy thuộc vào nhiệt độ, hoạt tính của dung dịch kiềm, nếu đun len trong dung dịch kiềm nồng độ 5% thì len sẽ bị phá hủy trong vài phút
· Các chất oxy hóa như H2O2, Na2O2…..sử dụng khi gia công xơ, vải len sẽ phá hủy chất màu, thể hiện tác dụng làm trắng, sự phá hủy diễn ra nhanh khi tăng nhiệt độ và tác dụng kéo dài.
2.1.5. Bảo quản
· Quần áo bằng vài len dễ bị phá hủy bởi vi sinh vật. Làm sạch quần áo sau mỗi lần mặc hoặc trước khi cất giữ là cách tốt nhất để bảo vệ quần áo thoát khỏi sự phá hoại của chúng.
· Hãy loại bỏ vết bẩn ngay lập tức để ngăn cản nó thấm sâu vào vải, bằng cách sử dụng một bàn chải để loại bỏ đất và bụi lên trên bề mặt quần áo len trước khi giặt.
· Do len kém bền với kiềm nên khi giặt cần dùng xà phòng trung tính, bằng nước lạnh không bao giờ sử dụng nước nóng. Bóp nhẹ nhàng để loại bỏ nước thừa, không vắt quần áo. Không bao giờ đặt quần áo len vào máy sấy, sự kết hợp của ma sát, nhiệt và áp suất sẽ làm tổn thương vải len. Phơi khô nơi râm mát, thoáng gió. 
· Len là một chất xơ tự nhiên với chất lượng đàn hồi tuyệt vời. Nếu quần áo bị nhăn, hãy treo nó lên để sợi vải được thư giãn, nó có thể không cần thiết phải ủi. Tuy nhiên, ủi cho những nếp nhăn sâu là thích hợp. Sử dụng một bàn ủi hơi nước sẽ có kết quả tốt hơn. 
2.1.6. Cách Nhận biết
· Mặt vải sợi len không mịn, có xù lông, cầm thấy ráp tay, xốp, ấm.
· Đốt sợi vải lửa cháy yếu, tắt ngay khi rút ra khỏi ngọn lửa, có mùi tóc cháy, đầu đốt tro kết thành cục tròn, màu đen hoặc nâu, bóp vỡ vụn.
· Hoà tan len vào dung dịch kiềm, nếu thêm một muối axit nào đó của chì, dung dịch sẽ có màu cà phê sữa, màu của chì sunfua (SPb).

